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             BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY               ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 12/ 12/ 2020 
                                                                                           Môn: CƠ HỌC ĐẤT 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 
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2   3,0 

 

1 Tính độ lún ổn định của nền  
ỨS hữu hiệu do TLBT đất gây ra ở giữa lớp đất sét:  
   p1 = 8 x 7,5 = 60kN/m2 ⇒ e1 = 0,946 
ỨS do tải phân bố đều khắp:  
   P2 = p1 + ∆p = 60 + 20 × 2 = 100 ⇒ e2 = 0,93 
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Độ lún ổn định của nền 
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2 Tính hệ số cố kết Cv 
Hệ số nén lún tương đối: 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
3 Tính độ lún của nền sau 6 tháng, nền thoát nước 1 biên 
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 Vẽ hình 1,0 
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Tính áp lực chủ động Ea tác dụng lên tường 
Hệ số áp lực chủ động (Ka), bị động (Kp) 
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b Cường độ áp lực chủ động Pa 
+ Xét lớp đất 1: 

  - Tại z =0⇒ a1 a1 a1 80* 0,49 2* 10* 0,49 25p qK c ,2 K 2= == −− kN/m2 

 - Tại z = 4m  ⇒  
          Pa1’ = Pa1 +Ka1*γ1*h1 = 25,2 + 0,49* 17 *4 = 58,52kN/m2 

+Xét lớp đất 2: 
  - Tại z = 4m ⇒  
         Pa2 = Ka2(q + γ1*h1) = 0,1716*(80 + 17*4) =25,4 kN/m2 
  - Tại z = 12m ⇒  
        Pa2’ = Pa2 +Ka2*γ2’*h2 = 25,4+ 0,1716* (20-10)*8 = 39,13kN/m2 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
 - Áp lực nước chủ động:  Pw = γw*h2= 10*8 = 80 kN/m2 0,25 

c Giá trị cường độ áp lực chủ động Ea 
Ea1 = 0,5*(Pa1 + Pa1’)*h1 = 0,5*(25,2 +58,52)*4 = 167,44 kN/m 

⇒  1
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Ea2 = 0,5*(Pa2 + Pa2’)*h2 = 0,5*(25,4 + 39,13)*8 =258,11 kN/m 
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EWa = 0,5*Pw*h2 = 0,5*80*8 = 320kN/m 
⇒   twa= h2/3 =8/3 = 2,67 m 
 
⇒ Ea = Ea1 + Ea2 + EWa = 167,44+ 258,11 + 320 = 745,55 kN/m 
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d Xác định toạ độ điểm đặt lực Ea 
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